
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 PHÒNG ĐÀO TẠO

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Học phần 

tốt nghiệp

13h30-

16h30

T. Kết 502B

Học phần 

tốt nghiệp

13h30-

16h30

Học phần tốt 

nghiệp

13h30-

16h30

Học phần 

tốt nghiệp
13h30-16h30

C. Tâm 503B C. Tâm 503B C. Tâm 503B

Học phần 

tốt nghiệp

13h30-

16h30

Học phần tốt 

nghiệp

13h30-

16h30

Học phần 

tốt nghiệp
13h30-16h30

C. Tâm 503B C. Tâm 503B C. Tâm 503B

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

AQT02-K14

Sáng

Chiều

ALG02-K14

Sáng

Chiều

Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Chiều

ANH02-K14

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP K14

(Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 28/10/2023)

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN
Thực tập TN

BD&SC động 

cơ đốt trong
Tiết 6-10

BD&SC HT  

di chuyển 

trên ô tô

Tiết 6-10

BD&SC HT  

di chuyển 

trên ô tô

Tiết 6-10

BD&SC HT  

di chuyển 

trên ô tô

Tiết 6-10
BD&SC HT 

Phanh ABS 
Tiết 6-10

Thầy Chinh PTH 01 Thầy Dũng PTH 01 Thầy Dũng PTH 01 Thầy Dũng PTH 01 Thầy Chất PTH 01

BD&SC HT 

thân xe ô tô
Tiết 1-5

BD&SC HT  

thân xe ô tô
Tiết 1-5

BD&SC hệ 

thống lái
Tiết 1-5

BD&SC HT 

Phanh ABS 
Tiết 1-5

Thầy Dũng PTH 02 Thầy Dũng PTH 02 Thầy Quyết PTH 02 Thầy Chất PTH 02

Thực hành 

hàn
6-10

BD&SC hộp 

số tự động
6-10

BD&SC hộp 

số tự động
6-10

BD&SC HT 

di chuyển 

trên ô tô

6-10

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel

6-10

Thầy Thắng PTH 03 Thầy Thi PTH 03 Thầy Thi PTH 03 T.Chinh PTH 03 Thầy Hải PTH 03

AOT02-K14, 

AOT04-K14,  

ZOT02-K14

Sáng

Chiều

AOT06-K14, 

AOT02-

K14LT, 

AOT02-

K14N2

Chiều

Sáng

OT02-K14,  

OT03-K14,  

OT04-K14

Sáng

Chiều

AMK02,03-

K14

Sáng

Chiều

AOT03-K14
Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

BD&SC HT 

phanh
1-5

BD&SC HT 

Pan ô tô
1-5

Thi BD&SC 

HT điều hòa 

KK ô tô

1-5
BD&SC HT 

Pan ô tô
1-5

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel

1-5

T.Quyết PTH 03 Thầy Chất PTH 03 Thầy Thi PTH 03 Thầy Chất PTH 03 Thầy Hải PTH 03

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN

ATT02+ 

ATT03 K14

Sáng

Chiều

ĐH02-K14

Sáng

Chiều

Sáng

TT02-K14

Sáng

Chiều

ATT04 + 

ATT05 -K14

Sáng

Chiều

AOT05-K14

Sáng
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN

Kỹ thuật 

nhiếp ảnh
13h30

Hiệu ứng kỹ 

xảo với 

Adobe AE

13h30

Hiệu ứng kỹ 

xảo với 

Adobe AE

13h30

Cô Hồng 303D Cô Vân 202D Cô Vân 202D

Nghỉ 

ĐH02 K14 

CĐ9P

Sáng

Chiều

AĐH02-K14 

CĐ9P

Sáng

Chiều

AĐH02-K14

Sáng

Chiều

AĐH03-K14

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

ĐL02-K14

Sáng

Chiều

ĐCN02-K14

Sáng

Chiều

ĐT02-K14

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

AĐCN02-K14

Sáng

Chiều

ATĐ02-K14

Sáng

Chiều

AĐT02-K14, 

AĐT03-K14

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

ACB-K14

Sáng

Chiều

AHD-K14

Sáng

Chiều

AĐL02, 

AĐL03-K14

Sáng

Chiều

CB-K14

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

   

Lý thuyết 

chế biến 
6-9 

Thi tay nghề 

hsg
13h

Sinh lý sinh 

dưỡng
13h30

Tiếng anh 

CN
6-10

TH chế biến 

Âu
13h30

Cô Trang 304D PTH Cô Hà 304D Cô Thắm 304D Thầy Trung PTH

Học văn 

hóa
Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Học văn 

hóa
Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Học văn 

hóa
Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

 KS (K14 

CĐ9P)

Sáng

Chiều

ACB (K14 

CĐ9P)

Sáng

Chiều

AKS (K14 

CĐ9P)

Sáng

Chiều

AKS-K14

Sáng

Chiều

CB01 (K14 

CĐ9P)

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực hành 

kỹ năng 

Tiếng Anh 

nâng cao

1-4

Thực hành 

kỹ năng 

Tiếng Anh 

nâng cao

1-4

Thực hành 

kỹ năng 

Tiếng Anh 

nâng cao

1-4

Cô Thắng 401A Cô Thắng 401A Cô Thắng 401A

Thực tập

Thực tập

Tiếng Quốc 

Thương Mại
1-4

Tiếng Quốc 

Thương Mại
1-4

Cô Mai 503B Cô Mai 503B

Thực hành 

dịch 2
6-9

Thực hành 

dịch 2
6-9

Cô Hà 503B Cô Hà 503B

ATQ02,03,04-

K14

Sáng

Chiều

ATH02-K14

Sáng

Chiều

ATH03-K14

Sáng

Chiều

ATA01-K14

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

AKT02-K14

Sáng

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiếng Quốc 

Thương Mại
1-4

Tiếng Quốc 

Thương Mại
1-4

Cô Mai 503B Cô Mai 503B

Thực hành 

dịch 2
6-9

Thực hành 

dịch 2
6-9

Cô Hà 503B Cô Hà 503B

Tiếng Nhật 

nâng Cao
13h30-17h

Tiếng Nhật 

nâng Cao
13h30-17h

Tiếng Nhật 

nâng Cao
13h30-17h

Cô Hương 306A1 Cô Hương 306A1 Cô Hương 306A1

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN
Thực tập TN

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN
Thực tập TN

BĐH01-K14 

(NNV)

Sáng

Chiều

ETN02-K14

Sáng

Chiều

BOT01-K14 

(NNV)

Sáng

Chiều

ATQ02-K14 

(ca sáng)     

Sáng

Chiều
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